
TRƯỜNG MẦM NON NGŨ ĐOAN

Khối NT

D1
C1 C2 C3 B1 B2 B3 B4 A1 A2 A3 A4

29/9 PTTC : 

VĐ: Bật 

tại chỗ

PTNT: 

Nhận biết 

hình chữ 

nhật hình 

tròn

PTTC: Lăn 

bóng cùng 

cô

PTTM: 

ÂN Dạy 

hát đếm 

trung thu

LVPT Thể 

chất - VĐ: 

Đi thay đổi 

tốc độ theo 

hiệu lệnh

PTTC:

VĐ: Bò bằng 

bàn tay, bàn 

chân giữa 2 

đường kẻ rộng 

40cm, dài 3-

4m

Phát triển 

TM

 Âm nhạc: 

Dạy múa 

“Đêm trung 

thu”

PTNN

Dạy trẻ đọc 

thơ:

Rước đèn 

tháng tám 

PTTC: Dạy 

kỹ năng cài 

cởi cúc kéo 

khoá trang 

phục

PTTM: 

Nặn đồ chơi 

trung thu

PTTC: 

VĐ: 

Chuyền 

bóng qua 

đầu

qua chân

PTNN: Thơ: 

Trung thu 

đến

30/9 PTNT 

NB:Đồ 

dùng, đồ 

chơi 

nhóm lớp

PTTC: 

VĐ Lăn 

bóng cùng 

cô

PTTM: DH 

Đêm trung 

thu

PTTC: 

VĐ: Lăn 

bóng với 

cô

LVPT thẩm 

mỹ

- Tạo hình: 

Vẽ đèn lồng 

trung thu

* Phát triển 

NT: So sánh sự 

giống và khác 

nhau của hình 

tròn với hình 

tam giác

Phát triển 

TC

 VĐ: “Tung 

bóng lên cao 

và bắt bóng 

bằng 2 tay”

PTTC

VĐ: Bò 

bằng bàn 

tay, bàn 

chân 3-4 m 

giữa 2 

đường kẻ

PTTM: Nặn 

mân ngũ quả 

trung thu

PTTC: 

Chạy vượt 

qua 2-3 

chướng 

ngại vật

PTNN: 

Làm quen 

với chữ 

cái 

a, ă, â

PTTC: Dạy 

kỹ năng cài 

cởi cúc kéo 

khoá trang 

phục

01/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

Dạy hát: 

Bóng tròn

PTNN: 

Dạy trẻ 

đọc thơ: 

Câu trăng 

rằm

PTNT: 

Nhận biết 

hình chữ 

nhật hình 

tròn

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu 

về ngày tết 

trung thu

LVPT nhận 

thức

- Toán: Dạy 

trẻ xác định 

phía trên, 

phía dưới; 

phía trước 

phía sau của 

đồ vật so với 

bản thân trẻ

PTTM:                    

Tạo hình vẽ 

đèn trung thu

. Phát triển 

NT

 Toán: So 

sánh số 

lượng của 2 

nhúm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

bằng các 

cách khác 

nhau và đếm.

PTNT

So sánh sự 

giống và 

khác nhau 

của hình 

tròn và 

hình tam 

giác 

PTNN: Thơ 

trung thu đến

PTNT: 

Toán :Gộp, 

tách các 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 6 

thành 2 

phần bằng 

các cách 

khác nhau 

và đếm

PTTM: 

Dạy múa: 

Đêm trung 

thu

PTNT: 

Toán :Gộp, 

tách các 

nhóm đối 

tượng có số 

lượng là 6 

thành 2 

phần bằng 

các cách 

khác nhau 

và đếm
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02/10 PTNN          

Kể 

chuyện: 

Đôi bạn 

tốt

TCKNX

H: Cử chỉ 

lời nói lễ 

phép

PTNN: Dạy 

trẻ đọc thơ: 

Câu trăng 

rằm

PTNN: 

Dạy thơ: 

Trung thu 

của bé

LVPT thẩm 

mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy hát 

“Gọi trăng 

là gì”

* Phát triển 

NN:        Dạy 

thơ: Vui trung 

thu cùng bé

Phát triển 

TM

 Tạo hình: 

Nặn bánh 

trung thu.

PTTM

Dạy VĐ 

múa: Đêm 

trung thu

PTNT: Gộp 

tách nhóm 

đối tượng có 

số lượng là 6 

thành 2 phần 

bằng các 

cách khác 

nhau

PTNN: 

Đồng dao: 

Ông giẳng, 

ông giăng

PTNT: 

Gộp, tách 

các nhóm 

đối tượng 

có số 

lượng là 6 

thành 2 

phần bằng 

các cách 

khác nhau 

PTNN: Làm 

quen chữ cái 

a,ă,â

03/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

Di màu: 

Đồ chơi 

của lớp

PTTM: 

DH Đêm 

trung thu

PTTM: Vẽ 

một số loại 

bánh trung 

thu 

TCKNXH

: Cử chỉ lời 

nói lễ phép

LVPT ngôn 

ngữ

- Dạy thơ: 

Trăng sáng

* Phát triển 

TM: Âm nhạc:      

Dạy hát: Gọi 

trăng là gì

Phát triển 

NN

 Dạy thơ: 

“Vui trung 

thu”

PTTCKN

XH

Kỹ năng 

bảo vệ bản 

thân 

PTNN: Làm 

quen chữ cái 

a,ă,â

PTTM:         

Dạy múa: 

Ánh trăng 

hoà bình

PTNN:         

Kể 

chuyện: 

Câu 

chuyện 

của tay 

PTTM: 

Múa: Gác 

trăng

04/10 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

05/10 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

06/10 PTTC: 

VĐ: Đi 

trong 

đường 

hẹp

PTTC: 

VĐ: Bò 

chui qua 

cổng

PTTC: VĐ: 

Đi trong 

đường hẹp

PTTC: 

VĐ: Đi 

trong 

đường hẹp

LVPT nhận 

thức

- Toán: So 

sánh số 

lượng của 2 

nhóm đối 

tượng trong 

phạm vi 3 

bằng các 

cách khác 

nhau và đếm

* PTTM:                

Tạo hình: cắt 

dán trang phục 

bạn trai bạn gái

Phát triển 

TC

 VĐ: Bò 

bằng bàn tay, 

bàn chân 3-

4m

PTTC

Bật tách 

khép chân 

qua 5 ô

PTNT: Tìm 

hiểu một số 

bộ phận của 

cơ thể

PTTC: Dạy 

kỹ năng cởi 

cúc, kéo 

khoá trang 

phục

PTNN: 

Đồng dao: 

Tay đẹp

PTTC:                  

Bò chui qua 

ống dài

07/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

Dạy hát: 

Rước đèn 

dưới trăng

PTNT: 

KPKH: 

Tìm hiểu 

tên tuổi 

giới tính 

bản thân

PTTCKNX

H: Cử chỉ 

lời nói lễ 

phép

PTTCKN

XH: Bé 

làm gì khi 

tức giận

LVPT thể 

chất

- VĐ: Bò 

bằng bàn 

tay, bàn 

chân 3-4m

PTTC:                 

VĐ: Tung 

bóng lên cao 

và bắt bóng

Phát triển 

TCKNXH 

(Sell)

 Cảm xúc 

của bé khi 

tức giận.

PTTM

Cắt dán 

trang phục 

bé trai bé 

gái 

PTTC: VĐ 

Chạy qua 2-3 

chướng ngại 

vật

PTTCKNX

H(SEL)     

Bé làm gì 

khi tức giận

PTTC: 

Dạy trẻ 

cài, cởi 

cúc, kéo 

khóa trang 

phục 

PTTM: Tạo 

hình: Nặn 

bạn trai, bạn 

gái



08/10 PTNN          

Dạy thơ: 

Quà trung 

thu

PTTM: 

Vẽ tóc 

cho bạn

PTNTL: 

Tìm hiểu 

tên tuổi giới 

tính của bé 

PTNN: 

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài

LVPT thẩm 

mĩ

- Tạo hình: 

Cắt dán 

trang phục 

bạn trai, bạn 

gái

PTTCKNXH:             

Bé làm gì khi 

vui         Sell

Phát triển 

NT

 Toán: Xác 

định phía 

trên, phía 

dưới, phía 

trước, phía 

sau của đồ 

vật so với 

PTNN

Dạy thơ: 

Xòe 

tay(Tích 

hợp quyền 

con người) 

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe câu 

chuyện của 

bàn tay phải 

tay trái

PTNT: 

Nhận biết 

tìm hiểu các 

bộ phận 

trên cơ thể

PTNT: 

KPXH: 

Tìm hiểu 

một số bộ 

phận của 

cơ thể

PTTCKNX

H(SEL)     

Bé làm gì 

khi tức giận

09/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

Nặn bóng

PTNN: 

Truyện: 

Cậu bé 

mũi dài

PTTM: 

Dạy hát: 

Mừng sinh 

nhật bé

PTTM: 

ÂN: Dạy 

hát: Mừng 

sinh nhật

LVPT ngôn 

ngữ

- Dạy thơ: 

Lên bốn

PTNT                      

Toán: So 

sánh 2 nhóm 

đối tượng 

trong phạm vi 

3 bằng các 

cách khác 

nhau

Phát triển 

TM

 Tạo hình: 

Vẽ chân 

dung của bé.

PTTM

Dạy hát: 

Bé mừng 

sinh nhật 

PTTM: Dạy 

hát bé mừng 

sinh nhật

PTNN: Kể 

truyện:Câu 

chuyện của 

tay phải tay 

trái

PTTM: 

Tạo hình: 

Cắt dán 

trang phục 

bạn trai, 

bạn gái

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe câu 

chuyện 

"Mỗi người 

mỗi việc"

10/10 PTNT 

NBPB: 

Màu đỏ, 

màu xanh

PTTM: 

DH Cái 

mũi

PTNN: Dạy 

thơ: Cái 

lưỡi

PTNT: 

Toán: 

Nhận biết 

hình tròn 

hinh chữ 

nhật

LVPT 

TCKNXH 

(Sell)

- Cảm xúc 

của bé khi 

vui

* Phát triển 

NN:     Kể 

chuyện cho trẻ 

nghe: Đôi tai 

xấu xí (lồng 

ghép quyền 

con người)

Phát triển 

NN

 Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

“Đôi dép”

PTNT

So sánh số 

lượng của 

2 nhóm 

đối tượng 

trong 

phạm vi 3 

bằng các 

cách khác 

nhau và 

đếm 

TCKNXH: 

Bé làm gì khi 

tức giận

PTTM:             

Dạy hát: Bé 

mừng sinh 

nhật

PTTCKN

XH: Sel: 

Bé làm gì 

khi tức 

giận

PTNT: 

Toán đếm 

đến 7 nhận 

biết  nhóm 

có 7 đối 

tượng nhận 

biết số 7

11/10 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

12/10 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN



13/10 PTTC: 

VĐ:Ném 

xa bằng 1 

tay

PTTC: 

VĐ: Bật 

tiến về 

phóa 

trước

PTTM: 

Tạo hình: 

Nặn quả bé 

thích

PTTC: 

VĐ: Bò 

chui qua 

cổng

LVPT thể 

chất

- VĐ: Tung 

bóng lên cao 

và bắt bóng 

bằng 2 tay

* Phát triển TC

 VĐ: Bật tách 

khép chân qua 

5 ô

Phát triển 

NT

 KPKH: Tìm 

hiểu về đôi 

bàn tay của 

bé

PTTC

VĐ: Tung 

bóng lên 

cao và bắt 

bóng

PTTC: 

Chuyền bắt 

bóng qua đầu 

qua chân

PTNN:               

Kể chuyện: 

Giấc mơ kì 

lạ

PTTC:               

VĐ: Chạy 

vượt qua 2-

3 chướng 

ngại vật

PTNN: 

Đồng dao 

tay đẹp

14/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

Di màu: 

Ô tô

PTTCKN

XH: Sell 

Bé làm gì 

khi tức 

giận

PTTC: VĐ: 

Bò chui qua 

cổng

PTTM: 

Tạo hình: 

Vẽ tóc cho 

bạn

LVPT ngôn 

ngữ

- Kể truyện 

cho trẻ 

nghe: Mỗi 

người một 

việc

* Phát triển 

NN

 Dạy thơ: Phải 

là hai tay

Phát triển 

TC

 VĐ: “Bật 

tách khép 

chân qua 5 

ô”

PPNT

Tìm hiểu 

về đôi mắt 

của bé 

PTTM: Vẽ 

chân dung 

bạn trai bạn 

gái

PTTC:                  

Bò chui qua 

ống dài

PTNN:              

Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: Cậu 

bé mũi dài

PTTC: 

Chạy vượt 

qua 2-3 

chướng ngại 

vật

15/10 PTNT          

NB: Hình 

vuông

PTNT: 

Toán:  

Nhận biết  

và nhiều

PTTM: 

Dạy hát: 

Tay thơm 

tay ngoan

PTNN: Kể 

chuyện cho 

trẻ nghe: 

Truyện lợn 

con sạch 

lắm rồi

LVPT 

TCKNXH

- Kỹ năng 

bảo vệ mắt

* Phát triển 

NT

 Tìm hiểu về 

đôi tay của bé

Phát triển 

TM

 Âm nhạc 

dạy VĐ: Vỗ 

tay theo nhịp 

bài hát “Cái 

mũi”

PTNN

Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: Đôi 

dép

PTNT: Toán 

đếm đến 7 

nhận biết  

nhóm có 7 

đối tượng 

nhận biết số 

7

PTTM:                 

Vẽ chân 

dung bạn 

trai, bạn gái

PTNT: 

KPXH: Sự 

kỳ diệu 

của các 

giác quan

PTTM: Cắt 

dán trang 

phục bạn 

trai bạn gái

16/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

Dạy hát: 

Phi ngựa

PTTM: 

VĐ: Vận 

động múa 

bài hát: 

Múa cho 

mẹ xem

PTNT: 

Nhận biết 1 

và nhiều

PTTM: 

VĐ: Vận 

động múa 

bài hát: 

Rửa mặt 

như mèo

LVPT thẩm 

mĩ

- Âm nhạc: 

Dạy vận 

động múa 

bài hát “Bàn 

tay xíu xíu”

* Phát triển 

TM

 VĐ múa minh 

họa: Tai, đầu 

chân cùng lắc 

lư

Phát triển 

NN

 Dạy thơ: 

“Xòe tay”

PTTM

Vẽ khuôn 

mặt của bé 

PTNN: Đồng 

dao tay đẹp

  PTNT:     

Nhận biết, 

tìm hiểu 

chức năng 

của các giác 

quan

PTTCKN

XH: Bé 

bảo vệ bản 

thân

PTNT: Tìm 

hiểu một số 

bộ phận trên 

cơ thể bé

17/10 PTNN          

Dạy đồng 

dao: Đồ 

chơi của 

lớp

PTNN: 

Kể 

chuyện 

cho trẻ 

nghe: 

Truyện 

lợn con 

sạch lắm 

rồi

PTNN: 

Truyện: 

Gấu con bị 

sâu răng

PTNT: 

Toán:  

Nhận biết  

và nhiều

LVPT nhận 

thức

- KPKH: 

Tìm hiểu 

một số bộ 

phận trên cơ 

thể (Lồng 

ghép quyền 

con người)

* Phát triển 

TCKNXH: Bé 

bảo vệ bản 

thân

Phát triển 

TCKNXH

 Bé chăm sóc 

giữ gìn đôi 

bàn tay!

PTTCKN

XH

GA sel: 

cảm xúc 

của bé khi 

tức giận 

PTTM: Dạy 

múa khúc hát 

đôi bàn tay

PTNN: 

Làm quen 

chữ cái: 

a,ă,â

PTTM: 

Tạo hình: 

Vẽ chân 

dung bạn 

trai, bạn 

gái

PTTM: Dạy 

hát: Năm 

ngón tay 

ngoan



18/10 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7 T7

19/10 CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN

20/10 PTTC: 

VĐ: Bò 

trong 

đường 

hẹp

PTTC: 

VĐ: Đi 

trong 

đường 

hẹp

PTTC: VĐ: 

Bật tiến về 

phía trước

PTTC: 

VĐ: Bật 

tiến về 

phóa trước

LVPT thể 

chất

- VĐ: Bật 

tách chân 

khép qua 5 ô

* Phát triển 

NN

 Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Truyện: Gấu 

con bị sâu răng

Phát triển 

TC

 VĐ: “Đi 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh”

PTTC

Đi thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh

PTNT: Tìm 

hiểu chức 

năng của các 

giác quan

PTTC:    

Chuyền bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân

PTNN:    

Dạy thơ: 

Ăn quả

PTTC:    

Chuyền bắt 

bóng qua 

đầu, qua 

chân

21/10 PTNN          

Dạy thơ: 

Giờ chơi

PTNT: 

Toán: 

Nhận biết 

phía trên 

phía dưới 

phía trước 

phía sau

PTTCKNX

H: SELL: 

Bé làm gì 

khi tức giận

PTNN: 

Thơ: Bé và 

mèo

LVPT nhận 

thức

- Toán: So 

sánh sự 

giống và 

khác nhau 

giữa hình 

tròn với 

hình tam 

* Phát triển TC 

 VĐ: Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

Phát triển 

TM

 Dạy hát: 

“Mời bạn 

ăn”

  

 (Quền con 

người)

PTTM

Nặn một số 

loại quả

PTTC: Bò 

chui qua ống 

dài  1,5 x 

0,6m

PTNT: 

Toán: Đếm 

đến 7, nhận 

biết nhóm 

đối tượng 

có số lượng 

là 7, nhận 

biết chữ số 

7

PTTC: 

VĐ: Bò 

chui qua 

ống dài

PTNT: 

Toán: Đếm 

đến 7, nhận 

biết nhóm 

đối tượng có 

số lượng là 

7, nhận biết 

chữ số 7

22/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

- Chơi 

thân thiện 

với bạn, 

không 

tranh 

giành đồ 

chơi

PTTM: 

Tạo hình: 

Nặn một 

số loại củ

PTTM: 

Dạy vận 

động múa: 

Tay thơm 

tay ngoan

PTTM: 

ÂN: Hát 

mời bạn ăn

LVPT thẩm 

mỹ

- Âm nhạc: 

Dạy vận 

động vỗ tay 

theo nhịp 

bài hát Mời 

bạn ăn

* Phát triển 

TM

 VĐ vỗ tay 

theo nhịp bài 

“Mời bạn ăn”.

Phát triển 

NT

 Toán: So 

sánh sự 

giống và 

khác nhau 

của hình 

tròn, tam 

giác.

PTNT

 Xác định 

phía trên, 

phía dưới, 

phía trước, 

phía sau 

của đồ vật 

so với bản 

thân trẻ 

PTNN: 

Truyện giấc 

mơ kì lạ

PTTCKNX

H:  Bé bảo 

vệ bản thân

PTTM: 

Tạo hình: 

Nặn bạn 

trai, bạn 

gái

PTNN: Kể 

truyện cho 

trẻ nghe câu 

chuyện 

"Giấc mơ kỳ 

lạ"



23/10 PTNT          

NB: Đồ 

chơi 

chuyển 

động

PTNN: 

Thơ: Bé 

và mèo

PTNT: 

Truyện Đôi 

tai tôi dài 

quá

PTNT: 

Toán: 

Nhận biết 

phía trên 

phía dưới 

phía trước 

phía sau

LVPT ngôn 

ngữ

- Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: Ngôi 

nhà ngọt 

ngào

* Phát triển 

NT 

 Xác định phía 

trên- phía 

dưới, phía 

trước- phía sau 

của đồ vật so 

với bản thân 

trẻ.

. Phát triển 

TM

 Tạo hình: 

Cắt dán 1 số 

loại quả.

PTNN

Kể chuyện 

cho trẻ 

nghe: 

Ngôi nhà 

ngọt ngào

PTTM: Cắt 

dán trang 

phục bạn trai 

bạn gái

PTNN: Dạy 

thơ: Bé 

chẳng sợ 

tiêm

PTNT:  

Đếm đến 

7. 

Nhận biết 

nhóm có 7 

đối tượng. 

Nhận biết 

số 7.

  Chuyền 

bắt bóng 

qua đầu, 

qua chân

PTTM:                 

Vẽ chân 

dung bạn 

trai, bạn gái

24/10 PT 

TCKNXH 

và TM                  

Dạy VĐ: 

Phi ngựa

PTTM: 

ÂN: Hát 

mời bạn 

ăn

PTNT: 

Nhận biết 

trên dưới, 

trước sau 

bản thân

PTTM: 

Tạo hình: 

Nặn quả bé 

thích

LVPT thẩm 

mỹ

- Tạo hình: 

Nặn một số 

loại quả bé 

thích

* Phát triển 

TM

 Nặn: Một số 

quả bé thích

Phát triển 

NN

 Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

“Ngôi nhà 

ngọt ngào”

PTTM

VĐ vỗ tay 

theo nhịp 

bài 

hát"Mời 

bạn ăn"

PTTCKNX

H: Bé bảo vệ 

bản thân

PTTM: Cắt 

dán trang 

phục bạn 

trai, bạn gái

PTTM: 

ÂN: Dạy 

hát: Khúc 

hát đôi 

bàn tay

PTNT: 

Nhận biết, 

tìm hiểu 

chức năng 

của các giác 

quan

Kiến Hưng, ngày 24 tháng 9 năm 2025

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Liên
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